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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: B   r n       u    

Cá  Hội thẩm nhân dân: 

-  n      u n  u  t 

- B         M n  N u  t  

- Thư ký phiên toà:  n  Lươn  K án  Sơn -   ẩm tra v ên Toà án nhân dân 

t  n  p ố  ả  P òn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa:  n  N u  n P  c     - K ểm sát v ên  

Ngày 24 tháng 04 năm 2020, tạ  trụ sở  òa án n  n d n t  n  p ố  ả  P òn  

xét xử sơ t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 21/2020/TLST-HS ngày 20 

tháng 3 năm 2020 t eo các  u  t đ n  đưa vụ án ra xét xử số: 37/2020/    S -

HS ngày 14 tháng 4 năm 2020 đố  v   b  cáo: 

 - Phạ  C, s n  n    15 t án  5 năm 1984 tạ   ả  P òn ; nơ  cư tr : Thôn 

 òa N  t, x  N ,  u  n KT, t  n  p ố  ả  P òn ; n    n    p: K  n ; trìn  đ  

văn   a: 06/12; d n t c: K n ;      t n : Nam; t n   áo: K  n ; quốc t c :    t 

Nam; con  n  P ạm     C  v  b  N u  n      ; c  v           ; c ưa c  con; 

t  n án, t  n sự: K  n ; B  cáo b  b t t eo qu  t đ n  tru  n , b  áp dụn  b  n p áp 

n ăn c ặn tạm   ữ từ n    15/10/2019, đ n n    22/10/2019 c u ển tạm   am  C  

mặt  

-    hại: 

+ C   N u  n H; s n  năm 1988; đ a c  :    TT,  u  n KT, t  n  p ố  ả  

P òn     n  mặt  

+ C   N u  n t, s n  năm 1993; đ a c  :     P,  u  n YD, t n  B c   an  

(hi n n       u t   nh s n   h t   n t  thán     n m    8     n  mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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   eo các t   l  u c  tron   ồ sơ vụ án v  d  n b  n tạ  p  ên tòa, n   dun  vụ 

án đư c t m t t n ư sau: K oản  t án  8/2009,    B, s n  năm 1990, nơ  cư tr : 

t  n  òa N  t, x  N    oan,  u  n K  n   ụ ,  P  ả  P òn  san  s n  sốn , 

l m t uê tạ  t n   uản    n ,  run   uốc   ạ  đ  , Bìn   ặp v  l m quen v   c   

N u  n  , s n  năm 1988 v  N u  n  , s n  năm 1993 cùn  tr  tạ : x   ồn  

P  c,  u  n Yên D n , t n  B c   an   Do c n t  n để c   t êu cá n  n nên Bìn  

b n bạc v   P ạm Ctìm n ườ  mua để bán c   H  v  c      m. Cườn  đồn  ý v  

l ên lạc v   đố  tư n  tên  oa v   ả  (k  n  xác đ n  đư c la  l c  cụ t ể  c n  

đan  sinh sốn  ở t n  Quản    n ,  run   uốc tìm n ườ  mua c   H và    m. 

Sau k    ả  v   oa t  n  báo đ  tìm đư c n ườ  mua t ì Cườn  t  n  báo lạ  c o 

Bìn  v  bảo Bìn  đưa c   H, c   Tđ n c    ả  v   oa đan  ở  N    28/11/2010, 

Bìn  vờ rủ c   Tv  c   H đ  c ơ , sau đ  đưa  a  n ườ  đ n n   trọ của  ả  v   oa 

để  ặp Cườn   Cườn  v  Bìn  đ  ra n o   để c   H v  c   Tở lạ  n    ả  v   oa  

Sau đ , Cườn  đư c  ả  v   oa t  n  báo đ  bán c   H, c   Tđư c  ơn m t vạn 

n  n d n t   Cườn  đưa c o Bìn  k oản  2.000 – 3.000 NDT, còn Cườn  đư c 

 ưởn  k oảng 2000 - 3000 NDT.  M   ngày sau c   H v  c   Tb  bán c o m t 

n ườ   run   uốc v  b  đưa v o m t n     n  của n ườ   run   uốc  C   H đ  b  

ép bán dâm, còn c   Tt ì p ả  n ồ  t  p k ác  c ưa b  ép bán dâm. Ngày 

30/12/2010, c   H v  c   Ttrốn đư c ra n o   v  v     t Nam l m đơn trìn  báo. 

Sau k   p ạm t  , P ạm Cbỏ trốn, đ n n    15/10/2019 b  b t t eo qu  t đ n  tru  

nã.  

 ạ  Cơ quan đ  u tra, P ạm Cđ  k a  n ận to n b    n  v  p ạm t   của mìn  

n ư đ  nêu trên, n o   ra Cườn  còn k a : K oản  cuố  năm 2010 Cườn  b  C n  

an  run   uốc b t v  b  xử p ạt 10 năm tù v  t   “  ắt  ó  tốn  tiền” (Cơ quan 

đ  u tra đ  c  văn bản  êu c u tươn  tr  tư p áp n ưn  c ưa c  k t quả    

 ại bản Cáo trạn  số 22/CT -VKS- P2 ngày 18 tháng 3 năm 2020,    n k ểm 

sát n  n d n t  n  p ố  ả  P òn  tru  tố b  cáo P ạm C v  t    Mua bán n ườ   

qu  đ n  tạ  đ ểm đ k oản 2    u 150 B  luật  ìn  sự  

  ạ  p  ên tòa, các b  cáo P ạm C k a  n ận to n b    n  v  p ạm t   n ư n   

dun  Bản cáo trạn . 

Tại phiên tò ,  ại di n Vi n kiểm sát nhân dân thành phố H i Phòn  v n  i  

n u ên qu n  iểm tru  tố  á      áo nh  nội dun    n Cáo trạn  và  ề n h  Hội 

 ồn   ét  ử:  

Căn c  đ ểm đ k oản 2, k oản 4    u 150; đ ểm s k oản 1    u 51;    u 58; 

   u 38 B  luật  ìn  sự xử: B  cáo Phạ  C:          n    n      v  t    Mua 

bán n ườ      ờ   ạn c  p   n   ìn  p ạt tù t n  từ n    tạm   ữ 15/10/2019. 
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- H nh phạt    sun : P ạt t  n b  cáo từ 5 000 000 đồn  đ n 10 000 000 đồn  

để sun  N  n sác  N   nư c 

- Về thu   i   t  h nh: Bu c b  cáo p ả  n p lạ  số t  n từ 2 000 đ n 3 000 

n  n d n t   run   uốc qu  đ   ra t  n    t Nam đồn  tạ  t ờ  đ ểm xét xử sơ 

t ẩm để sun  N  n sác  N   nư c. 

- Về  ử  ý v t  hứn , án ph , qu ền khán   áo:    n        đồn  xét xử   ả  

qu  t t eo qu  đ n  của p áp luật  

B  cáo n   lờ  sau cùn , x n đư c   ảm n ẹ  ìn  p ạt  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở n   dun  vụ án, căn c  v o các t   l  u tron   ồ sơ vụ án đ  đư c 

tran  tụn  tạ  p  ên tòa,     đồn  xét xử n ận đ n  n ư sau: 

- Về tố tụn : 

[1]      n  v , qu  t đ n  tố tụn  của Cơ quan đ  u tra C n  an t  n  p ố 

 ả  P òn ,    u tra v ên;    n k ểm sát n  n d n t  n  p ố  ả  P òn , K ểm sát 

v ên tron  quá trìn  đ  u tra, tru  tố đ  t ực    n đ n  v  t ẩm qu  n, trìn  tự, t ủ 

tục qu  đ n  của B  luật  ố tụn   ìn  sự   uá trìn  đ  u tra v  tạ  p  ên tòa, b  cáo 

k  n  c  ý k  n  a  k   u nạ  v    n  v , qu  t đ n  của Cơ quan t  n   n  tố 

tụn , n ườ  t  n   n  tố tụn   Do đ , các   n  v , qu  t đ n  tố tụn  của Cơ quan 

t  n   n  tố tụn , n ườ  t  n   n  tố tụn  đ  t ực    n đ u   p p áp  

- Về tội d nh:  

[2] Lờ  k a  của b  cáo tạ  p  ên to  p ù   p v   lờ  k a  của b  cáo tạ  Cơ 

quan đ  u tra, p ù   p v   lờ  k a  b   ạ , vật c  n  t u   ữ v  các t   l  u k ác c  

trong  ồ sơ vụ án, nên đủ cơ sở k t luận:  K oản  t án  11/2010 tạ   uản    n , 

 run   uốc, P ạm Ccùn  v      B, s n  năm 1990 tr  tạ : x  N    oan,  u  n 

K  n   ụ ,  ả  P òn  (b  xét xử ở Bản án số 35/2012/ SS  n    21/3/2012 của 

 òa án n  n d n t  n  p ố  ả  P òn   đ  t ực    n   n  v  lừa bán các c   

N u  n  , s n  năm 1988 v  c   N u  n  , s n  năm 1993 cùn  tr  tạ  x   ồn  

P  c,  u  n Yên D n , t n  B c   an  c o m t đố  tư n  quốc t c   run   uốc 

(k  n  xác đ n  la  l c  , tron  đ  Cườn  đư c  ưởn  k oản  2.000 NDT – 3.000 

NDT chi tiêu cá nhân. Do vậ ,   n  v  của b  cáo P ạm C b  xét xử v  t    Mua 

bán n ườ   qu  đ n  tạ     u 119 B  luật  ìn  sự năm 1999 (na  l     u 150 B  

luật  ìn  sự năm 2015  n ư    n k ểm sát tru  tố v  k t luận l  c  căn c  v  đ n  

pháp luật  

[3]   n  c  t vụ án l  r t n   êm trọn ,   n  v  của b  cáo co  p ụ nữ n ư 

m t loạ    n    a để mua, bán, trao đ   n ằm mục đ c  k  m l      n  v  
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p ạm t   x m p ạm n   êm trọn  đ n n  n p ẩm, dan  dự, qu  n tự do, qu  n 

làm n ườ  của nạn n  n,     m t trật tự an n n  x     , t ể    n sự xuốn  c p v  

đạo đ c nên c n p ả  xét xử n   êm  

-  Về t nh ti t   nh khun :  

[4] N    28/11/2010 b  cáo P ạm C đ  c    n  v  dùn  t ủ đoạn lừa bán c   

N u  n     H v  N u  n        m (02 n ườ   c o 1 n ườ  trun  quốc n ằm mục 

đ c   ưởn  l   số t  n 2.000 NDT – 3 000 ND   Do đ ,   n  v  của b  cáo P ạm C 

b  xét xử v  t    Mua bán n ườ   qu  đ n  tạ  đ ểm e k oản 2    u 119 B  luật 

 ìn  sự năm 1999  

[5]  ạ  đ ểm e k oản 2    u 119 B  luật  ìn  sự năm 1999 c   ìn  p ạt 

nặn   ơn so v   đ ểm đ k oản 2    u 150 B  luật  ìn  sự năm 2015, nên căn c  

N    qu  t 41/2017/  14 n    20/6/2017 của  uốc    , áp dụn  đ ểm đ k oản 2 

   u 150 B  luật  ìn  sự năm 2015 để xét xử v  t    Mua bán n ườ   n ư    n 

k ểm sát tru  tố v  k t luận l  c  căn c  v  đ n  p áp luật  

- Về v i trò và h nh phạt:   ụ án c  đồn  p ạm, tron  đ  c  b  cáo    B(   

đư c xét xử bằn  Bản án 35/2012/ SS  n    21/3/2012 của  òa án n  n d n 

t  n  p ố  ả  P òn  v   m c  ìn  p ạt 08 năm tù  c    n  v  rủ c   T v  H đ  

c ơ  rồ  bán c o C trừ n   C lạ  bán 2 c   c o n ườ  đ n  n   run   uốc l m  á  

mạ  d m  K   bán c   N u  n T dư   18 tu   (t ờ  đ ểm b  bán c      m  ơn 17 

tu    

[6] Về v i trò: B  cáo    Bl  n ườ  c ủ mưu t ốn  n  t b n bạc v   b  cáo 

P ạm C lừa bán c   N u  n     H v  N u  n        m   ồn  t ờ  b  cáo C l  

n ườ  t ực   n  t c  cực trực t  p bán 02 b   ạ  c o n ườ  k ác  Do đ  va  trò của 

b  cáo C v  b  cáo Bìn  cơ bản n an  n au  

[7] Về h nh phạt: B  cáo k  n  c  tìn  t  t tăn  nặn  trác  n   m  ìn  sự; sau 

k   p ạm t   t  n  k ẩn k a  báo ăn năn  ố  cả  đ   l  tìn  t  t   ảm n ẹ trác  

n   m  ìn  sự qu  đ n  tạ  đ ểm s k oản 1    u 51 B  luật  ìn  sự   ét t n  c  t 

m c đ  n   êm trọn  của b  cáo p ạm t    Mặt k ác, n  n t  n b  cáo c  01 l n b  

cơ quan c  t ẩm qu  n  run   uốc xử 10 năm tù v  t    B t c c tốn  t  n  tu  

c ưa c  k t quả tươn  tr  tư p áp n ưn  b  cáo t ừa n ận c  n  tỏ b  cáo c  n  n 

t  n k  n  tốt nên c n xét xử b  cáo m c án cao  ơn b  cáo    Bm   đảm bảo t n  

c n  bằn  đủ tác dụn  răn đe b  cáo v  p òn  n ừa c un    

[8] N o    ìn  p ạt c  n  c n áp dụn   ìn  p ạt b  sun  p ạt t  n đố  v   b  

cáo P ạm C để sun  N  n sác  N   nư c  
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[9] Về thu   i   t  h nh: B  cáo k a  đư c  ưởn  từ 2 000 đ n 3 000 n  n d n 

t  ( run   uốc     eo n u ên t c c  l   c o b  cáo c n bu c b  cáo p ảo n p lạ  số 

t  n t u l   b t c  n  l  2 000 n  n d n t  qu  đ   san  t  n    t Nam đồn  tạ  t ờ  

đ ểm xét xử để sun  N  n sác  N   nư c.  ( ạ  t ờ  đ ểm xét xử 01 ND    3,387 

 N , t n  số t  n 2 000 ND  qu  đ   bằn  6 774 000 đồn   

[10] Về dân s :      ả  qu  t tạ  bản án số 35/2012/ SS  n    21/3/2012 

của  òa án n  n d n t  n  p ố  ả  P òn   C   N u  n   không còn yêu c u bồ  

t ườn  t êm v  d n sự  Còn c   N u  n  , t   l  u đ  u tra xác đ n     n đ  xu t 

cản  nên     đồn  xét xử k  n  xem xét  

[11] Về án ph : B  cáo p ả  n p t  n án p    ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  

p áp luật  

 ì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

-  p dụn  đ ểm đ k oản 2, k oản 4    u 150; đ ểm s k oản 1    u 51;    u 

58;    u 38 B  luật  ìn  sự xử: B  cáo Phạ  C:  08 (Tám  năm 06 ( áu  t án  tù 

v  t    Mua bán n ườ      ờ   ạn c  p   n   ìn  p ạt tù t n  từ n    tạm   ữ 

15/10/2019. 

- P ạt t  n b  cáo P ạm C 5.000.000 (  m tri u  đồn  để sun  N  n sác  

N   nư c 

- Về thu   i   t  h nh:  p dụn     u 47 B  luật  ìn  sự;    u 106 B  luật  ố 

tụn   ìn  sự năm 2015. 

+ Bu c b  cáo P ạm C p ả  n p l  6.774.000 ( áu tri u  ẩ  tr m  ẩ  m  i 

 ốn n h n  đồn .  

Kể t  n à    n án  ó hi u     pháp  u t  ho   n khi thi hành án  on  t t    

kho n tiền thu   i   t  h nh th  hàn  thán   ên ph i thi hành án  òn ph i  h u 

kho n tiền   i  ủ  số tiền  òn ph i thi hành theo mứ    i su t qu    nh tại Điều 

357, kho n   Điều 468  ủ   ộ  u t Dân s     5 t  n  ứn  với thời  i n  h m thi 

hành án. 

- Về án ph : Căn c  v o    u 23 N    qu  t số 326/2016/UB    14 n    

30 t án  12 năm 2016 của Ủ  ban t ườn  vụ  uốc     qu  đ n  v  m c t u, m  n, 

  ảm, t u, n p, quản lý v  sử dụn  án p   v  l  p    òa án, bu c b  cáo p ả  n p 

200.000 (H i tr m n h n) đồn  t  n án p    ìn  sự sơ t ẩm  

- Về qu ền khán   áo: B  cáo (Có m t) đư c qu  n k án  cáo tron   ạn 15 

(m ời n m) n    kể từ n    tu ên án. 
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+ B   ạ  (vắn  m t  đư c qu  n k án  cáo tron   ạn 15 (M ời n m) n    kể 

từ n    n ận đư c  oặc n êm   t Bản án   p l   

Tr ờn  h p   n án nà       thi hành theo qu    nh tại Điều    ủ   u t Thi 

hành án dân s       sử    i,    sun  n m    4 th  n  ời      thi hành án, n  ời 

ph i thi hành án  ó qu ền th   thu n thi hành án, qu ền  êu   u thi hành án, t  

n u  n thi hành án ho      n   h  thi hành án theo qu    nh tại  á   iều 6,7,7 ,9 

 ủ   u t thi hành án dân s       sử    i,    sun  n m    4; thời hi u thi hành 

án      th   hi n theo qu    nh Điều 3   ủ   u t Thi hành án dân s       sử  

  i,    sun  n m    4    

       CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

 

      Đ  X  n Q                    V  Th  M nh N      

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Th  Th  Hà 
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Nơi nhận: 
- TANDCC; 

- VKSNDCC; 

-  ụ 1 TANDTC; 

-  KSND  P  ả  P òn ; 

- P 27 C n  an P  ả  P òn ; 

- Cục   ADS  P  ả  P òn ; 

- Sở  ư p áp  P P; 

- B  cáo;  

-  rạ  tạm   am CA P  ả  P òn ; 

- N ườ  t am   a tố tụn ; 

- Phòng KTNV và THA 

- Lưu:  S,  C P  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trần Th  Th  Hà 
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